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	   UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG
	


					THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2019 -2020
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh:
	837
	178
	182
	164
	142
	171

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ ngày
	837
	178
	182
	164
	142
	171

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	99.642
	98.876
	100
	100
	99.296
	100

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	0.358
	1.124
	
	
	0.704
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	99.642
	98.876
	100
	100
	99.296
	100

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	0.358
	1.124
	
	
	[bookmark: _GoBack]0.704
	

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	99.642
	98.876
	100
	100
	99.296
	100

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường
(tỷ lệ so với tổng số)
	79.57
	79.775
	82.967
	82.317
	60.563
	88.889

	b
	HS được cấp trên khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	2
	Ở lại lớp
	0.358
	1.124
	0
	0
	0.704
	0



                                                           Quận 7, ngày 30 tháng 9 năm 2020
                                                       HIỆU TRƯỞNG

	(Đã ký và đóng dấu)

	  Trương Vĩnh Phương	

